Câu 1: Đâu không phải là đại từ dùng để xưng hô?
A. Bao nhiêu.
B. Tôi.
C. Chúng nó.
D. Lũ chúng tôi.
Câu 2: Tìm đại từ trong câu sau?
Cắt kiệt sức rồi, quay tròn xuống đồng xóc như cái diều đứt dây. Chúng tôi ùa chạy ra, con cắt còn ngấp ngoái.
A. Cái.
B. Chúng tôi.
C. Còn.
D. Tôi.
Câu 3: Tìm đại từ trong câu thơ sau?
Ta về mình có nhớ ta
Ta về, ta nhớ những hoa cùng người.
A. Ta.
B. Mình.
C. Ta – Mình.
D. Người.
Câu 4: Từ in đậm trong câu sau đây thay thế cho từ ngữ nào đứng trước nó?
Bạn Lan rất thông minh. Bạn Tuấn cũng thế.
	A.  Bạn Lan.
	B. Rất.
	C. Bạn.
	D. Rất thông minh.


Câu 5: Từ in đậm trong câu sau đây thay thế cho từ ngữ nào đứng trước nó?
Năm nay, cây xoài ở góc vườn rất sai quả. Đó là cây xoài do ba trồng vào ngày mẹ sinh tôi.
A. Rất sai quả.
B. Cây xoài ở góc vườn 
C. Góc vườn.
D. Cây xoài do ba trồng.
Câu 6: Xác định đại từ và tác dụng trong những câu thơ sau:
Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên 
Còn những bí và bầu thì lớn xuống 
Chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn 
Rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi.
(Trích “Mẹ và quả” - Nguyễn Khoa Điềm)
A. Nhưng bí và bầu – dùng để xưng hô.
B. Chúng – dùng để xưng hô.
C. Mẹ tôi – dùng để xưng hô.
D. Lũ chúng tôi – dùng để xưng hô.
Câu 7: Tìm đại từ thay thế trong các câu sau và cho biết đại từ đó thay thế cho từ ngữ nào đứng trước nó?
“Tại đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32, đoàn thể thao Việt Nam xếp thứ nhất trên bảng tổng sắp huy chương. Đó là thành tích rất đáng tự hào”.
A. Đại từ “đó” thay thế cho “đoàn thể thao Việt Nam”.
B. Đại từ “đó” thay thế cho “đoàn thể thao Việt Nam xếp thứ nhất trên bảng tổng sắp huy chương”.
C. Đại từ “đó” thay thế cho “đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32”.
D. Đại từ “đó” thay thế cho “thành tích rất đáng tự hào”.
Câu 8: Trong bài văn kể chuyện sáng tạo, những chi tiết thêm vào có tác dụng gì?
A. Giúp bài văn sinh động, hấp dẫn.
B. Giúp câu chuyện thêm ý nghĩa, sâu sắc.
C. Giúp người viết rèn luyện khả năng tưởng tượng.
D. Giúp người đọc dễ hình dung về diễn biến câu chuyện.
Câu 9: Đâu không phải là đặc điểm của một bài văn kể chuyện được đánh giá là sáng tạo, mới mẻ?
A. Cách viết mở bài ấn tượng.
B. Kết bài nêu được cảm xúc, suy nghĩ hoặc đưa ra một kết thúc mới.
C. Lựa chọn được chi tiết độc đáo, phù hợp.
D. Giữ nguyên diễn biến câu chuyện, không thay đổi.
Câu 10: Đâu là yêu cầu cần có ở phần thân bài của bài văn kể chuyện sáng tạo?
A. Mô tả kĩ đặc điểm của từng nhân vật.
B. Giới thiệu rõ ràng, đầy đủ về câu chuyện.
C. Kể lại sáng tạo những chi tiết, sự việc mà người viết đã chọn.
D. Tạo cho nhân vật những tính cách mới.
Câu 11: Đâu là nội dung cần có trong phần mở bài của bài văn kể chuyện sáng tạo?
A. Giới thiệu được tác giả của câu chuyện.
B. Giới thiệu được câu chuyện (tên truyện, nhân vật…).
C. Nêu được đặc điểm tính cách của nhân vật.
D. Miêu tả được ngoại hình của nhân vật.
Câu 12: Đâu là nội dung cần có trong phần kết bài của bài văn kể chuyện sáng tạo?
A. Nêu được kết thúc câu chuyện.
B. Nêu được kết thúc câu chuyện và bày tỏ được suy nghĩ, cảm xúc về nội dung câu chuyện.
C. Nêu được ý nghĩa về hành động của nhân vật trong truyện.
D. Nêu được diễn biến chính của câu chuyện.
Câu 13: Đâu là ưu điểm của một bài viết kể chuyện sáng tạo?
A. Bài viết đầy đủ ba phần.
B. Bài viết kể lại chính xác tuyệt đối diễn biến câu chuyện.
C. Bài viết bổ sung thêm rất nhiều nhân vật.
D. Bài viết thay đổi hoàn toàn ý nghĩa câu chuyện.
Câu 14: Đâu là hạn chế của một bài viết kể chuyện sáng tạo?
A. Các chi tiết sáng tạo chưa hấp dẫn.
B. Kể được đầy đủ các sự việc chính của câu chuyện.
C. Thay đổi kết thúc câu chuyện một cách sáng tạo.
D. Lựa chọn được chi tiết nổi bật để đưa vào bài viết.
Câu 15: Khi đánh giá một bài viết kể chuyện sáng tạo, em cần chú ý đến những yếu tố nào? Chọn đáp án đúng nhất.
A. Trình tự kể.
B. Trình tự kể, cách dùng từ, cấu tạo của bài viết.
C. Độ dài của bài viết.
D. Cách dùng từ, đặt câu.
Câu 16: Bài đọc “Ngôi sao sân cỏ” của tác giả nào?
A. Lê Đại Hành.
B. Lê Lợi.
C. Lê Khắc Hoan.
D. Kim Lân.
Câu 17: Bài đọc có những nhân vật nào?
A. Vĩnh, Long, Chiến.
B. Vĩnh, Việt, Long, Chiến, Mạnh.
C. Chiến, Long, Minh, Hậu.
D. Vĩnh, Việt, Long, Chiến, Hậu.
Câu 18: Nhân vật chính trong câu chuyện trên là ai?
A. Vĩnh.
B. Việt.
C. Mạnh.
D. Chiến.
Câu 19: Trận đấu được diễn ra vào thời gian nào?
A. Buổi sáng.
B. Buổi trưa.
C. Buổi chiều.
D. Buổi tối.
Câu 20: Việt được giới thiệu như thế nào ở đầu câu chuyện?
A. Là hậu vệ xuất sắc.
B. Là thủ môn xuất sắc.
C. Là cầu thủ xuất sắc.
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